
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng       năm  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Nội 

vụ quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và 

Nghị định số 152/2025/NĐ-CР ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định 

về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 68/2024/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2024 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên 

địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1591/TTr-SNV ngày 25 

tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 19 tập thể 
và 58 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo (có danh sách kèm theo), đã có 

nhiều thành tích trong công tác từ năm học 2023-2024 đến năm học 2024-2025. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THĐT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh 



DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG 

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND  ngày      tháng      năm   

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 
 

    

   I. TẬP THỂ:   

1.  Khoa điện, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa; 

2.  Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa; 

3.  Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa; 

4.  Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa; 

5.  Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa; 

6.  Trường Trung học phổ thông Mai Anh Tuấn, tỉnh Thanh Hóa; 

7.  Trường Trung học phổ thông Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

8.  Trường Trung học phổ thông Nông Cống 3, tỉnh Thanh Hóa; 

9.  Trường Mầm non Lam Sơn, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

10.  Trường Mầm non Thọ Xương, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

11.  Trường Mầm non Xuân Minh, xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa; 

12.  Trường Mầm non Tây Hồ, xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa; 

13.  Trường Tiểu học Tây Hồ, xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa; 

14.  Trường Tiểu học Xuân Lập, xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa; 

15.  Trường Tiểu học Xuân Trường, xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

16.  Trường Trung học cơ sở Xuân Hồng, xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

17.  Trường Trung học cơ sở Xuân Giang, xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

18.  Trường Trung học cơ sở Xuân Minh, xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa; 

19.  Trường Trung học cơ sở Lê Thánh Tông, xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

  II. CÁ NHÂN: 

1.  Ông Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Khoa học - Kiểm định, Trường Cao 

đẳng công nghiệp Thanh Hóa; 

2.  Ông Nguyễn Hữu Thắng, Giảng viên khoa Điện, Trường Cao đẳng công 

nghiệp Thanh Hóa; 

3.  Bà Trịnh Thị Ngọc, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Cao đẳng Y tế 

Thanh Hóa; 

4.  Bà Mai Thị Hiếu, Trưởng Bộ môn Xét nghiệm Y học, Trường Cao đẳng Y tế 

Thanh Hóa; 

5.  Ông Mã Văn Sánh, Trưởng Bộ môn Ngoại, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa; 
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6.  Bà Nguyễn Thị Huê, Trưởng Bộ môn Dược, Trường Cao đẳng Y tế Thanh 

Hóa; 

7.  Bà Đỗ Thị Hà, Giảng viên Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Y tế 
Thanh Hóa;  

8.  Ông Lê Đình Rực, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; 

9.  Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo 

dục và Đào tạo; 

10.  Bà Trịnh Thị Thanh Hải, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Bỉm Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa; 

11.  Bà Ngô Thị Hoa, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Hoàng Lê Kha, 

tỉnh Thanh Hóa; 

12.  Ông Trịnh Văn Hùng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hoàng Lê 

Kha, tỉnh Thanh Hóa; 

13.  Ông Lê Trạc Ninh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nông Cống 1, 
tỉnh Thanh Hóa; 

14.  Ông Nguyễn Văn Thuỷ, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Yên Định 1, 

tỉnh Thanh Hóa; 

15.  Bà Thiều Thị Hoa, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Triệu Sơn 1, tỉnh 

Thanh Hóa; 

16.  Bà Trịnh Thị Thắm, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Mộng 
Tuân, tỉnh Thanh Hóa; 

17.  Ông Nguyễn Thế Mạnh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đông Sơn 1, 

tỉnh Thanh Hóa; 

18.  Bà Trần Thị Thu, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Văn Hưu, tỉnh 

Thanh Hóa; 

19.  Bà Lê Thị Dung, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Lợi, tỉnh Thanh 
Hóa; 

20.  Ông Lê Đức Trung, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Lợi, tỉnh 

Thanh Hóa; 

21.  Bà Vũ Thị Hằng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Lợi, tỉnh Thanh 

Hóa; 

22.  Bà Hoàng Thị Thuý, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Lợi, tỉnh 
Thanh Hóa; 

23.  Ông Bùi Anh Tuấn, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Lợi, tỉnh 

Thanh Hóa; 

24.  Ông Trần Anh Tú, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Lợi, tỉnh 

Thanh Hóa; 
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25.  Bà Trương Thị Thanh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tống Duy 

Tân, tỉnh Thanh Hóa; 

26.  Bà Lê Thị Hạnh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Thạch Thành I, tỉnh 
Thanh Hóa; 

27.  Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa; 

28.  Bà Bùi Thị Thanh Hà, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Như Thanh 2, 

tỉnh Thanh Hóa; 

29.  Bà Phan Thị Nguyệt, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ba Đình, tỉnh 
Thanh Hóa; 

30.  Bà Hồ Thị Minh Thái, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lương Đắc 

Bằng, tỉnh Thanh Hóa; 

31.  Bà Đỗ Thị Phước Hà, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lương Đắc 

Bằng, tỉnh Thanh Hóa; 

32.  Ông Mai Đình Võ, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc, tỉnh 
Thanh Hóa; 

33.  Bà Hồ Thị Ly, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Cẩm Thủy 1, tỉnh 

Thanh Hóa; 

34.  Bà Lê Thị Hà Dần, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa; 

35.  Ông Thịnh Văn Huy, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Hồng 
Phong, tỉnh Thanh Hóa; 

36.  Bà Hà Thị Khuyên, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Quan Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa; 

37.  Ông Vũ Tuấn Anh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Cẩm Thủy 3, tỉnh 

Thanh Hóa; 

38.  Ông Lê Văn Hùng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Thạch Thành II, 
tỉnh Thanh Hóa; 

39.  Bà Lê Thị Tươi, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lam Kinh, tỉnh 

Thanh Hóa; 

40.  Bà Lê Thị Hiền, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Yên Định 3, tỉnh 

Thanh Hóa; 

41.  Bà Phạm Thị Thuỷ, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 2, tỉnh 
Thanh Hóa; 

42.  Bà Trịnh Hồng Vân, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 2, tỉnh 

Thanh Hóa; 

43.  Bà Lê Thị Dung, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 2, tỉnh 

Thanh Hóa; 
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44.  Ông Lê Anh Dũng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Bá Thước, tỉnh 

Thanh Hóa; 

45.  Bà Trịnh Thị Yến, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Bá Thước, tỉnh 
Thanh Hóa; 

46.  Ông Lê Văn Thập, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Quảng Xương 1, 

tỉnh Thanh Hóa; 

47.  Bà Nguyễn Thị Hiệp, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Như Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa; 

48.  Ông Lê Văn Tiến, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Yên Định 2, tỉnh 
Thanh Hóa; 

49.  Bà Nguyễn Thị Ngân Lan, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trường 

Thi, tỉnh Thanh Hóa; 

50.  Bà Chu Thị Phương Thảo, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trường 

Thi, tỉnh Thanh Hóa; 

51.  Ông Trịnh Văn Anh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật 
tổng hợp Thanh Hóa; 

52.  Bà Lại Thị Thu Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên 

Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

53.  Ông La Thế Hiếu, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thường Xuân 2, 

tỉnh Thanh Hóa; 

54.  Ông Trần Tuấn Dũng, Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú - Trung 
học cơ sở Mường Lát, xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa; 

55.  Bà Nguyễn Thị Phượng, Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Phú, xã Xuân 

Tín, tỉnh Thanh Hóa; 

56.  Ông Phạm Duy Tường, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Xuân Thiên, xã 

Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa;  

57.  Bà Trương Thị Vân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Xuân Hồng, xã Thọ 
Xuân, tỉnh Thanh Hóa;  

58.  Bà Cao Thị Hoàn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thuận Minh, xã Thọ 

Lập, tỉnh Thanh Hóa./. 
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